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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của các quốc gia luôn gắn liền với 

sự phát triển của ngành cơ khí chế tạo máy, không có ngành nào, lĩnh vực kinh 
tế nào, kể cả trong đời sống xã hội lại không có sự hiện diện của cơ khí. Trong 
bộ Tư bản, C.Mác đã trình bày rất chi tiết về lịch sử phát triển của máy móc từ 
thủ công lên cơ khí. Lênin cũng đã khẳng định: “Cơ sở vật chất kỹ thuật của 
CNXH chỉ có thể là nền đại công nghiệp cơ khí”.  

Nhận rõ tầm quan trọng của ngành cơ khí đối với sự nghiệp CNH-HĐH  
nên Bộ chính trị đã chỉ thị: “Phải coi cơ khí là một ngành công nghiệp nền tảng, 
có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo độc 
lập tự chủ về kinh tế, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần nâng cao đời sống 
nhân dân". Về phía Chính phủ đã có nhiều chính sách phục hồi và phát triển 
ngành cơ khí, đặc biệt là Quyết định 186/2002/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược 
phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến 2010, tầm nhìn tới 2020 với mục tiêu ưu 
tiên phát triển một số chuyên ngành và sản phẩm cơ khí trọng điểm. 

Qua 5 năm thực hiện chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm của Chính 
phủ rất cần có nghiên cứu đánh giá đầy đủ và qua đó có giải pháp phát triển phù 
hợp trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, đặc biệt khi Việt 
Nam đã là thành viên của WTO. 

2. Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của đề tài. 

* Mục đích nghiên cứu:  

Mục đích của đề tài là thông qua việc điều tra khảo sát tình hình sản xuất 
các sản phẩm cơ khí trọng điểm của Việt Nam hiện nay để đề xuất một số giải 
pháp giúp các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách điều chỉnh chiến lược 
phát triển phù hợp, đồng thời giúp các doanh nghiệp cơ khí nâng cao khả năng 
hợp tác, liên kết phân công lao động và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong 
quá trình hội nhập. 

* NhiÖm vô cña ®Ò tµi:   

- Đánh giá tình hình thực hiện các nhóm sản phẩm cơ khí trọng điểm dến 
năm 2007  

- Đề xuất một số giải pháp về: chính sách, thị trường, nghiên cứu phát 
triển... phù hợp với quá trình Việt Nam hội nhập WTO.   
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* Phạm vi nghiên cứu của đề tài. 

Đề tài tập trung nghiên cứu các kết quả của 8 nhóm sản phẩm cơ khí 
trọng điểm và đề xuất một số giải pháp phát triển phù hợp trong quá trình 
Việt Nam hội nhập WTO. 

3. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu. 
* Phương pháp nghiên cứu. 

- Phương pháp điều tra khảo sát thu thập số liệu;  

- Tổng hợp phân tích đánh giá kết quả;  

- Hội thảo chuyên gia;  

- Tổng kết đề xuất giải pháp.    

* Nguồn tài liệu. 

- Các Nghị quyết của Đảng. 

- Đề án phát triển ngành cơ khí của Bộ Công Thương. 

- Các công trình nghiên cứu, sách đã công bố. 

- Các tư liệu điều tra. 

4. Nội dung đề tài  
Ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục, đề tài gồm 3 chương: 

Chương I: Tổng quan ngành cơ khí Việt Nam 

Chương II: Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chương trình sản 
phẩm cơ khí trọng điểm 

Chương III: Đề xuất các giải pháp phát triển. 
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CHƯƠNG I. TỔNG QUAN NGÀNH CƠ KHÍ VIỆT NAM 
 

1.1. Tình hình phát triển cơ khí Việt Nam                                                                  
Ngành cơ khí Việt Nam được hình thành từ thời kỳ Pháp thuộc. Người 

Pháp xây dựng ở Việt Nam một số cơ sở cơ khí nhằm phục vụ cho các nhu cầu 
khai thác và đô hộ ở Việt Nam, thí dụ như các nhà máy để sửa chữa toa xe, các 
phương tiện giao thông như tầu thuyền và một số cơ sở cơ khí sửa chữa nhỏ, 
phục vụ cho nhu cầu trước mắt. 

Trong giai đoạn 9 năm kháng chiến chống Pháp, để phục vụ cho việc chế 
tạo một số chủng loại vũ khí cho sự nghiệp kháng chiến, Nhà nước ta đã xây 
dựng các cơ sở cơ khí nhỏ trong chiến khu cách mạng (nhà máy cơ khí Trần 
Hưng Đạo v.v...). Các cơ sở cơ khí này mặc dù được trang bị hết sức thô sơ 
nhưng đã thực sự có những đóng góp tích cực cho công cuộc kháng chiến của 
dân tộc. Các chủng loại vũ khí như bazoka, lựu đạn, mìn đã làm cho giặc Pháp 
kinh hoàng. 

 Cơ khí Việt Nam chỉ thực sự hình thành và phát triển sau khi hoà bình 
được lập lại (1954). Đất nước bị chia cắt nên hình thành ở hai miền, hai nền cơ 
khí khác nhau. 
         Ở miền Bắc được sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa đặc biệt là 
Liên Xô (cũ) và Trung Quốc, cộng với sự nỗ lực của Nhà nước ta, một loạt các 
cơ sở cơ khí đã được xây dựng như Cơ khí Hà Nội, Nhà máy dụng cụ cắt, Cơ 
khí nông nghiệp Hà Tây, Diesel Sông Công, Cơ khí Duyên Hải... 

Trong nhiều năm trước đây, ngành cơ khí được coi là ngành công nghiệp 
then chốt, đã phát huy tác dụng tích cực cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và 
giải phóng miền Nam. 

Tuy nhiên đây là giai đoạn bao cấp, kế hoạch sản xuất được điều tiết từ cấp 
vĩ mô, nên chưa phát huy hết được sức mạnh thực có của ngành cơ khí Việt 
Nam. Việc đầu tư các nhà máy cơ khí xuất phát từ các tư duy chủ quan, chưa 
thật sự bám sát vào nhu cầu của thị trường, đầu tư lại dàn trải, nên đầu tư nhiều 
song hiệu quả đầu tư không cao. 

Năm 1986, trước đổi mới, cả nước có 610 xí nghiệp quốc doanh. Sau khi 
sắp xếp, giải thể, sáp nhập còn lại 393 doanh nghiệp quốc doanh, (175 của quốc 
doanh trung ương và 218 doanh nghiệp quốc doanh địa phương) chưa kể đến 30 
doanh nghiệp cơ khí quốc phòng và các cơ sở sản xuất tập thể, doanh nghiệp tư 
nhân và hàng vạn hộ sản xuất cá thể. Tổng số lao động toàn ngành là 224.513 
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người (6/1988) bao gồm 71.169 lao động thuộc các doanh nghiệp quốc doanh 
trung ương và địa phương; 108.361 lao động cá thể; 26.582 lao động trong các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 18.698 lao động trong các hợp tác xã, 
Công ty TNHH, Công ty cổ phần... 

Đến nay, tổng số vốn của ngành cơ khí quốc doanh có khoảng 500 triệu 
USD (năm 2000), giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành cơ khí năm 2000 gấp 
2,26 lần so với năm 1995. Năm 1995 đạt 8.490 tỷ đồng đã tăng lên 19.175,5 tỷ 
đồng vào năm 2000, chiếm khoảng 10% giá trị sản xuất công nghiệp của công 
nghiệp cả nước. Tốc độ tăng trưởng chung về giá trị sản xuất công nghiệp của 
toàn ngành cơ khí trong giai đoạn 1996-2000 là 17,7%/năm (giá so sánh 1994). 

Đầu tư nước ngoài (FDI) vào ngành cơ khí có tổng vốn đăng ký vào 
khoảng 2,2 tỷ USD, trong đó hơn 50% vốn đầu tư tập trung vào lĩnh vực lắp ráp 
ôtô - xe máy và các mặt hàng tiêu dùng khác; các dự án đầu tư FDI thuộc ngành 
tư liệu sản xuất máy nông nghiệp và máy móc cơ khí khác còn rất ít và nhỏ bé, 
trừ lĩnh vực sửa chữa và đóng tầu thuỷ. 

Chúng ta luôn nêu khẩu hiệu cơ khí là then chốt, song nếu nghiên cứu tổng 
số vốn của toàn ngành cơ khí năm 2000 là khoảng 500 triệu USD nghĩa là chỉ 
tương đương với vốn để đầu tư vào gần 3 nhà máy xi măng lò quay 1,2 triệu tấn 
năm (Nhà máy xi măng Võ Nhai tổng số vốn đầu tư là khoảng 200 triệu USD). 
Điều này nói lên, cơ khí Việt Nam với tiềm lực như vậy thì không thể là then 
chốt trong nền kinh tế nước nhà và càng không thể là động lực phát triển của 
nền kinh tế cả nước. 

Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, ngành cơ khí không kịp chuyển 
đổi, các nhà hoạch định chính sách cũng chưa có các chính sách tạo động lực 
phát triển cho cơ khí, với tình hình như vậy nên cơ khí không đáp ứng được nhu 
cầu của đất nước và bị hàng ngoại chèn ép, kể cả những sản phẩm từng là thế 
mạnh hàng chục năm trước như: máy công cụ, máy động lực nhỏ, máy kéo nhỏ, 
xe đạp, quạt điện, máy bơm nước v.v... 

Tuy nhiên mấy năm gần đây, cùng với sự hoàn thiện dần các chính sách 
của Nhà nước đối với ngành cơ khí và sự nỗ lực chủ quan của các doanh nghiệp 
cơ khí, ngành cơ khí Việt Nam đã dần dành lại được vị thế của mình và đóng 
góp phần xứng đáng của mình trong sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá 
đất nước. 
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1.2. Những thành tựu của ngành cơ khí Việt Nam 
- Về giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành cơ khí năm 2003 đã tăng gấp 

4.68 lần so với năm 1995. Nếu như vào những năm đầu năm 1990, ngành cơ khí 
mới đáp ứng được khoảng 8-10% nhu cầu trong nước thì ở giai đoạn 2007 đã 
đáp ứng được trên 40% nhu cầu. 

- Về tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành cơ khí trong 6 năm 1995 – 
2000 là 40,74%  năm; trong giai đoạn 2001 – 2003 là 26,31%; giai đoạn 2004- 
2007 khoảng trên 40%/ năm. Giá trị xuất khẩu các sản phẩm cơ khí năm 2006 
đạt 1,175 tỷ USD, năm 2007 đạt khoảng 2,0 tỷ USD. Giá trị nhập khẩu máy 
móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng năm 2000 là 4.781,5 triệu USD, năm 2001 là 
4.949,0 triệu USD, năm 2002 là 6.314,6 triệu USD, năm 2003 là 8.257,37 triệu 
USD, năm 2004 là 9.000 triệu USD... 

       - Về sản phẩm:  
Công nghiệp đóng tàu, chúng ta đã có thể chế tạo được các loại tàu có chất 

lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế như tàu chở hàng tải trọng từ 6.500 tấn đến 53.000 
tấn, các loại tàu cao tốc phục vụ cho an ninh, quốc phòng, các loại tàu chở hàng 
container, tàu chở dầu thô cỡ 115.000 DWT…. Hiện ngành đóng tàu đã có thể 
hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu trong nước và đã ký được nhiều hợp đồng đóng tàu 
xuất khẩu cho các nước xuất khẩu khu vực Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc,… 
      Thiết bị toàn bộ ngành cơ khí cũng đã đạt được nhiều thành tích đáng kể: 
Tổng công ty LILAMA đã trở thành nhà tổng thầu EPC đầu tiên của Việt Nam 
khi trúng thầu các gói thầu số 2 và 3 của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tiếp đến 
là chế tạo và lắp đặt phần lớn các thiết bị chính của nhà máy nhiệt điện Na 
Dương, Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3, 4; Tổng công ty cũng đã được Thủ 
Tướng Chính phủ giao làm nhà tổng thầu EPC dự án nhà máy nhiệt diện Uông 
Bí mở rộng công xuất 300MW với tổng vốn đầu tư lên tới 300 triệu USD, Nhà 
máy điện Cà Mau công suất 750 MW… 
        Công nghiệp ôtô, xe máy: Chúng ta đang thực hiện Quy hoạch phát triển 
ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. Hiện 
nay ngành công nghiệp ôtô trong nước đã có thể thỏa mãn nhu cầu trong nước 
về các loại xe buýt với tỷ lệ nội địa hóa khoảng 40%, các loại xe tải nhẹ công 
suất dưới 5 tấn. Ngành công nghiệp xe gắn máy đã có những tiến bộ vượt bậc 
trong khoảng 5 năm trở lại đây: Không những thỏa mãn nhu cầu trong nước mà 
còn xuất khẩu khoảng 150.000 xe/năm ( chủ yếu là các doanh nghiệp FDI). Tỷ 
lệ nội địa hóa các loại xe gắn máy do trong nước sản xuất đạt khoảng 80 – 90%. 
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        Đối với các nhà máy thủy điện có công suất đến 300MW, trước đây chúng 
ta vẫn phải nhập khẩu cả các thiết bị cơ khí thủy công thì nay toàn bộ phần này 
có thể do cơ khí trong nước đảm nhận.  

 Các ngành sản xuất cơ khí khác như sản xuất động cơ Diesel các loại, sản 
xuất xe đạp, máy bơm nước, các loại cần trục, cầu trục, cơ khí xây dựng 
v.v…đều đạt được những thành tích đáng kể. Ngành xe đạp với năng lực sản 
xuất trong nước khoảng 3,1 triệu xe/năm đã xuất khẩu sang thị trường Châu Âu 
trong giai đoạn 2001 – 2005 các sản phẩm với giá trị khoảng 760 triệu USD. 
Chúng ta đã có sản phẩm động cơ Diesel nhỏ xuất khẩu sang các nước Trung 
Đông, các nước ASEAN v.v…(xem Phụ lục 1,2) 

1.3. Những yếu kém  
1/ Tuy là một ngành công nghiệp quan trọng, nhưng ngành cơ khí chỉ được 

đầu tư chủ yếu trong thời bao cấp, vốn đầu tư thêm trong giai đoạn đầu đổi mới 
hầu như không đáng kể, không tương xứng với việc đáp ứng các nhu cầu của 
nền kinh tế quốc dân. 

+ Những năm gần đây trong thời kỳ đổi mới, đầu tư thêm cho ngành cơ khí 
cũng không đáng kể: tổng vốn đầu tư cho toàn ngành cơ khí trong 5 năm 1990-
1995 chỉ có 180.000 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh trong 18 năm 1975-1993 
đầu tư cho cơ khí có 0,687 triệu USD, Hà Nội trong năm 1991-1995 đầu tư thêm 
cho cơ khí quốc doanh địa phương có 2,3 triệu USD. Tổng Công ty máy động 
lực và máy nông nghiệp (VEAM) được đầu tư khoảng 6 triệu USD. Tổng Công 
ty máy và thiết bị công nghiệp (MIE) khoảng 8 triệu USD trong giai đoạn 1991-
1998. 

Riêng trong giai đoạn 1996-2000 các doanh nghiệp cơ khí thuộc Bộ Công 
nghiệp chỉ được đầu tư (bằng mọi nguồn vốn) thêm là 342 tỷ đồng, bằng 0,6% 
tổng vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp. 

2/ Đầu tư quá phân tán, rải mỏng trong cả nước; khắp cảc tỉnh,thành phố, 
huyện đều có các nhà máy cơ khí. Trong tổng số 393 xí nghiệp cơ khí còn lại chỉ 
có 70 doanh nghiệp là đáng kể, trong đó chỉ có hơn 40 doanh nghiệp có tài sản 
trên 70 tỷ đồng và hơn một nửa là các doanh nghiệp cơ khí sửa chữa ôtô, máy 
kéo, tàu thuyền, máy móc xây dựng công trình... 

3/ Phần lớn công nghệ và thiết bị vạn năng cũ kỹ lạc hậu hàng 30 - 40 năm 
so với khu vực và 50 - 60 năm so với thế giới, 95% là các thiết bị lẻ không đồng 
bộ, không có chuyển giao công nghệ, hầu hết đã hết khấu hao. 
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4/ Một nghịch lý đang diễn ra ở ngành cơ khí từ nhiều năm nay là mặc dù 
quy mô và đầu tư cho ngành cơ khí Việt Nam chưa lớn, nhưng ngành cơ khí 
Việt Nam vẫn thường xuyên thiếu công ăn việc làm, không có đơn hàng khai 
thác hết được năng lực. Trong khi thị trường và nhu cầu sản phẩm cơ khí trong 
nước lại tăng rất nhanh về giá trị, chủng loại, cũng như số lượng các sản phẩm 
(từ các máy móc, thiết bị, đến các sản phẩm cơ khí tiêu dùng), năng lực nhàn rỗi 
nhưng ngành cơ khí Việt Nam lại chỉ mới khai thác được khoảng 10% nhu cầu 
của đất nước, đó là một trong những bất cập lớn nhất của Ngành cơ khí Việt 
Nam từ nhiều năm sau đổi mới. 

Giải thích nghịch lý này có thể đi từ cách bố trí của Ngành cơ khí trong tất 
cả nền kinh tế quốc dân. Cơ khí chúng ta đã bé nhỏ về mặt năng lực tiền vốn, lại 
đứng chơi vơi giữa cơ chế thị trường thì việc thiếu công ăn việc làm là điều khó 
tránh khỏi. 

Ở nước ta cơ khí phục vụ chung chung mà không nằm ở một phạm vi 
ngành nghề nào cả. Kinh nghiệm ở Hồng Kông, Hàn Quốc thì việc tổ chức khác 
ta, thí dụ cơ khí gia công gỗ thì nằm trong tập đoàn chế biến gỗ. Tập đoàn chế 
biến gỗ, người ta có nhu cầu cơ khí để sửa chữa, chế tạo thiết bị để cung cấp cho 
họ và để xuất khẩu thiết bị, do vậy người ta đầu tư vào cơ khí, với cách làm như 
vậy thì cơ khí có đầu ra và cơ khí gắn kết với thị trường, do vậy phát triển. 

Thực tế ở ta trước đây như Nhà máy Cơ khí trung tâm Cẩm Phả và Nhà 
máy Cơ khí Động lực là các ví dụ rất điển hình. Trước đây các Nhà máy này 
nằm ngoài Tổng Công ty than, nên hầu như không có công ăn việc làm. Từ khi 
các nhà máy được sáp nhập về Tổng Công ty than Việt Nam, thì hoạt động của 
Nhà máy được khởi sắc, do Nhà máy được gắn kết với nhu cầu cơ khí của ngành 
than. Cách tổ chức các doanh nghiệp cơ khí của ta tách biệt với các Tổng công 
ty sản xuất, thì việc điền đầy công ăn việc làm là điều không tưởng. 

5/ Việc tổ chức sắp xếp lại ngành cơ khí cả nước đã đề ra từ nhiều năm 
trước đây nhưng chưa làm được bao nhiêu, ngoài việc tổ chức một số Tổng công 
ty chuyên ngành 90-91. Tổ chức sản xuất nhìn chung còn khép kín, thiếu chuyên 
môn hoá, mức độ hợp tác hoá còn thấp. 

Đây là một điều bất hợp lý, làm giảm đi tiềm năng sẵn có (vốn đã nhỏ bé) 
của ngành cơ khí Việt Nam. 

Công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) của Ngành cơ khí còn yếu mặc 
dù đã có 12 Viện công nghiệp cơ khí chuyên ngành. Vì nhiều lý do, các Viện 
này ít phát huy được tác dụng trong sản xuất và chưa phục vụ thiết thực cho sự 
phát triển của ngành cơ khí. 
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Công tác tư vấn thiết kế, công nghệ, thiết bị còn yếu đã hạn chế nhiều đến 
khả năng làm chủ việc chế tạo các sản phẩm cơ khí phức tạp, có yêu cầu kỹ 
thuật cao, nhất là trong lĩnh vực thiết bị toàn bộ. Một trong những nguyên nhân 
là các Viện cơ khí lại không trực thuộc các Tổng Công ty chuyên ngành, thí dụ 
Viện Cơ khí làm về thiết bị xi măng, nhưng Viện đó lại không nằm trong Tổng 
Công ty xi măng. Hay nói cách khác, Tổng Công ty xi măng lại không có Viện 
Cơ khí để giải quyết vấn đề thiết kế và chế tạo thiết bị cho xi măng. Điều này 
dẫn đến một hệ quả là cả về phía Viện và phía các Tổng công ty đều không phát 
huy được sức mạnh của mình, không chuyên môn hoá và không có một định 
hướng lâu dài, mặc dù lý thuyết là có. Tình trạng này rất trì trệ khi giải quyết các 
vấn đề về thiết bị toàn bộ. 

Có thể nói đây là khâu yếu nhất của ngành cơ khí Việt Nam hiện nay và là 
một trong các nguyên nhân cơ bản làm giảm tốc độ phát triển của ngành cơ khí. 

Nguồn nhân lực cho ngành cơ khí còn nhiều bất cập, số thợ giỏi có tay 
nghề cao giảm sút nhanh chóng, số người học nghề và học đại học ngành cơ khí 
cũng ít do bản thân ngành sa sút không còn hấp dẫn cho họ (tuy nhiên gần đây 
tình hình đào tạo công nhân và kỹ sư cơ khí đã được cải thiện hơn). 

Mặc dù đi vào cơ chế thị trường một cách bị động, thiếu sự chuẩn bị trong 
khi tài sản và vốn của ngành cơ khí còn rất nhỏ bé, đầu tư thêm không đáng kể, 
nhưng ngành cơ khí vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ở mức 12÷13%/năm là 
một cố gắng rất lớn. Nhiều doanh nghiệp cơ khí đã kiên định đường lối phát 
triển công nghiệp của Đảng và Nhà nước, vươn lên tìm kiếm và mở rộng thị 
trường, dần dành lại thế đứng và làm chủ được thị trường nội địa, đẩy lùi hàng 
ngoại, bước đầu xuất khẩu và hội nhập vào thị trường thế giới  

Như vậy, so với tiềm năng và cơ sở vật chất hiện có còn quá nhỏ bé của 
ngành cơ khí thì sự phát triển và thành quả của ngành cơ khí trong những năm 
gần đây là rất đáng khích lệ; nhưng vẫn là bất cập trước nhiệm vụ to lớn của đất 
nước trong giai đoạn công nghiệp hoá- hiện đại hoá, đặc biệt về nhu cầu máy 
móc, thiết bị toàn bộ và hàng tiêu dùng cao cấp. 

1.4. Nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém  
- Nhận thức của các cấp, các ngành trong việc quán triệt các Nghị quyết 

của Đảng và Nhà nước về phát triển cơ khí còn chưa được triệt để, có lúc đã 
buông lỏng quản lý. Quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung và 
bao cấp sang cơ chế thị trường còn có tư tưởng ngành cơ khí bị thả nổi hoàn 
toàn như các ngành công nghiệp khác. 


